
ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Kiến thức cần nhớ

1. Cấu tạo nguyên tử

* Trong nguyên tử:


- Số p = số e = số điện tích hạt nhân =  số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 


- Quan hệ giữa số p và số n  :
 p  (  n   ( 1,5p     ( đúng với 83 nguyên tố )


- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối ): NTK = số n +  số p 
* Nguyên tử khối: 


- NTK = 
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=> Khối lượng 1 nguyên tử = khối lượng 1đvC.NTK


m a Nguyên tử  = a.m 1đvC .NTK 

(1đvC = 
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KL của NTC, (MC = 1.9926.10- 23  g) = 
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1.9926.10- 23  g = 1.66.10- 24 g)

2. Công thức hóa học


- Các bước lập CTHH theo hóa trị 


- Cách lập nhanh CTHH theo hóa trị (3 trường hợp)


- VD: Lập CTHH của các chất tạo bởi N (V) và O, Ba và SO4, C (IV) và O, Na và OH

(Đáp án: N2O5, BaSO4, CO2, NaOH)



 
yCO + FexOy 
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 xFe + yCO2
II. Bài tập vận dụng

Bài 1: Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1.9926.10- 23 g. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Natri.  (Đáp số: 38.2.10- 24 g)
Bài 2: Nguyên tử Z có tổng số hạt bằng 58 và có nguyên tử khối < 40 . Hỏi  Z thuộc nguyên tố hoá học nào. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tử Z ? Cho biết Z là kim loại hay  phi kim ?







Hướng dẫn: 

2p + n = 58     (   n = 58 – 2p
(1)




Mặt khác :  p  (  n   ( 1,5p      
(2)




(   p  (  58  – 2p  ( 1,5p         




(  16,5 (  p (  19,3    ( p : nguyên )

- P có thể nhận các giá trị : 

	P
	
17
18
19

	N
	
24
22
20

	NTK = n + p
	
41
40
39


-  Vậy nguyên tử Z thuộc nguyên tố Kali ( K )

Bài 3: Đề HSG huyện 2009-2010



Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của hai nguyên tố A và B là 78. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của B ít hơn số hạt mang điện của A là 28 hạt. Hỏi A, B là những nguyên tố hoá học nào?


Biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố sau:


ZN = 7, ZNa = 11, ZCa = 20, ZFe = 26, ZCu = 29, ZC = 6, ZS = 16


* Hướng dẫn:


- Gọi Z, N, E và Z', N', E' lần lượt là số hạt proton, nơtron, electron của hai nguyên tử A, B


- Ta có: Z + N + E + Z' + N' + E' = 78        





      hay: 2Z + 2Z'  + N + N'     = 78      (1)

      

  

   2Z + 2Z'  - N + N'     = 26       (2)                         

  

   2Z -  2Z'     = 28                      


      hay: Z -  Z'     = 14                        (3)                         



Lấy (1) + (2) sau đó kết hợp với (3) ta có : Z = 20 và Z' = 6    

- Vậy các nguyên tố đó là : A là Ca ; B là C                
Bài 4: Biết rằng 4 nguyên tử Mg nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Xác định tên, KHHH của nguyên tố X. 









Bài 5: Nguyên tử X nặng gấp 4 lần nguyên tử oxi, nguyên tử Y nhẹ bằng 0,5 lần nguyên tử X, nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử X 8 đvC. Hãy tính khối lượng của X,Y, Z . cho biết tên nguyên tố, kí hiệu hoá học của các nguyên tố đó ? 

III. Bài tập tự giải
Bài 1: Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Hãy xác định M là nguyên tố nào?
Bài 2: Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% .Tính số hạt mỗi loại .Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử?
Bài 3: Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt.

a) Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử X.

b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X.

c) Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của nguyên tố X.

Bài 4: Một nguyên tử X có tổng số hạt e, p, n là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Tìm tên nguyên tử X. Vẽ sơ đồ cấu tạo của nguyên tử X 

Bài 5: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng 
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 số hạt mang điện. Xác định nguyên tử X thuộc nguyên tố nào ? vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X ?

ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Chữa bài tập về nhà

II. Kiến thức cần nhớ

3. Phương trình hóa học


- Các bước lập PTHH 


- Tỉ lệ số nguyên tử, phân tử và số mol trong PTHH


- VD: Hoàn thành các PTHH sau

          1. CaCO3 + HCl ------>   CaCl2 + CO2 + H2O 

         
2. C2H2  + O2   --------->   CO2   +  H2O 

          3. Al   +  H2SO4 -------->  Al2(SO4)3 + H2 
          4. KHCO3  + Ba(OH)2 ------->BaCO3 + K2CO3 + H2O 

          5. NaHS  + KOH  ------> Na2S  + K2S + H2O 

          6. Fe(OH)2  + O2  + H2O ------>  Fe(OH)3
4. Tính chất hóa học của một số chất đã học

a) Oxi 

* Tính chất hóa học:

- Tác dụng với phi kim -> oxit axit:

C + O2  
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 CO2

- Tác dụng với kim loại:

4Al + 2O2  
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 2Al2O3

-  Tác dụng với hợp chất:

         
        2C2H6  + 7O2  
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4CO2   +  6H2O 

* Điều chế:

b) Hiđro

* Tính chất hóa học:

- Tác dụng với oxi:

2H2 + O2  
[image: image9.wmf]0
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 2H2O

- Tác dụng với oxxit kim loại -> Kim loại + nước:

3H2 + Fe2O3  
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 2Fe + 3H2O
-  Tác dụng với phi kim -> hợp chất khí

         
        H2 + Cl2  
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2HCl

* Điều chế:

* Chú ý: Oxit của các kim loại như Na, K, Ca, Ba, Mg, Al… không bị khử

c) Nước

- Tác dụng với oxit axit -> dung dịch axit:
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CO2 + H2O           H2CO3

- Tác dụng với oxit bazơ -> dung dịch bazơ:

CaO  + H2O 
[image: image12.wmf]®

  Ca(OH)2           

- Tác dụng với  kim loại -> dung dịch bazơ + H2: 

2Na  + 2H2O 
[image: image13.wmf]®

2NaOH + H2
* Chú ý:


- Dung dịch axit làm quỳ tím -> đỏ


- Dung dịch bazơ làm quỳ tím -> xanh


=> Dùng để nhận biết dung dịch axit, bazơ

d) Oxit


- CTDC: AxOy


- Tên gọi, phân loại 

+ Kiến thức mở rộng:

- Oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO…)

- Oxit trung tính (NO, CO…) có tính khử: 



 
yCO + FexOy 
[image: image14.wmf]0

t

¾¾®

 xFe + yCO2
III. Bài tập vận dụng

Bài 1: Chọn chất và hệ số thích hợp hoàn thành các PTHH sau:

a)   Na +  H2O  (  NaOH +  H2( 

b)   KClO3    (   KCl +  .... 
c)   ...  + HCl  ( FeCl2+ H2
d)  Al2(SO4)3 + NaOH  ( Na2SO4  +  Al(OH)3

e) Al + HCl ( AlCl3 + H2

Bài 2: Cân bằng các PTHH sau ?

1)   MgCl2   +   KOH   →   Mg(OH)2   +  KCl
2)   Cu(OH)2   +   HCl   → CuCl2   +  H2O
3)   Cu(OH)2   +   H2SO4  →  CuSO4   +  H2O
4)   FeO   +   HCl  →  FeCl2   +  H2O
5)   Fe2O3   +  H2SO4   →   Fe2 (SO4)3  +  H2O
6)   Cu(NO3)2  +  NaOH   →   Cu(OH)2  +   NaNO3
7)   P   +   O2   →  P2O5  
8)   N2  +   O2   → NO
9)   NO   +   O2   →  NO2
10)   NO2   +  O2   +  H2O  → HNO3
11)   SO2   +   O2   →   SO3
12)  N2O5   +  H2O  →  HNO3
13)  Al2(SO4)3   +   AgNO3   →  Al(NO3)3   +  Ag2SO4
14)  Al2 (SO4)3   +   NaOH   →   Al(OH)3   +   Na2SO4
15)  CaO   +   CO2   →   CaCO3
16)  CaO  +   H2O   →  Ca(OH)2
17)  CaCO3  +  H2O  +  CO2  →  Ca(HCO3)2   
18)  Na  +   H3PO4   →   Na2HPO4    +   H2
19)   Na  +   H3PO4   →  Na3PO4    +   H2
20)   Na   +   H3PO4   →  NaH2PO4   +   H2
III. Bài tập tự giải
Bài 1: Cho 5,6 g sắt tác dụng với dung dịch chứa 7,3 g axit clohiđric (HCl) tạo ra sắt (II) clorua (FeCl2) và giải phóng 0,2g khí hiđro. 

a) Lập ph​​ương trình hoá học của phản ứng trên?

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử Fe và số phân tử FeCl2? 

c) Tính khối l​​ượng FeCl2 đã tạo ra? 

Bài 2: Chọn chất và hệ số thích hợp hoàn thành các PTHH sau:

a)   Na +  H2O  (  NaOH +  H2( 

b)   KClO3    (   KCl +  .... 
c)   ...  + HCl  ( FeCl2+ H2
d)  Al2(SO4)3 + NaOH  ( Na2SO4  +  Al(OH)3

e) Al + HCl ( AlCl3 + H2
- Tìm đọc các loại sách tham khảo: 

1. Bài tập Hóa học 8

2. Bồi dưỡng Hóa học THCS của Vũ Anh Tuấn (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)

3. Bài tập nâng cao Hóa học 8 của Vũ Xuân Trường (Nhà xuất bản giáo dục) 

CHUYÊN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC

I. Xác định công thức hoá học của chất có hai nguyên tố dựa vào hoá trị của  chúng

- Ghi hai ký hiệu hoá học chỉ hai nguyên tố kèm theo hoá trị đặt bên trái của mỗi nguyên tố.

- Hoá trị của nguyên tố này là chỉ số của nguyên tử kia.

                             III  II
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Ví dụ: 
AlO
             công thức hoá học

Al2O3
* Chú ý:

- Các chỉ số phải tối giản nên phải đơn giản chúng nếu cần.

- Nếu hoá trị nguyên tố như nhau, các chỉ số đều là 1.

Bài 1:  Lập công thức hoá học của hợp chất chứa hai nguyên tố sau:

            
a) P(V) và O(II)

             
b) C(IV) và S(II)

             
c) Mg(II) và O(II)

II. Xác định công thức hoá học của chất gồm nguyên tố kết hợp với một nhóm nguyên tố

- Một nhóm các nguyên tố cũng có thể hoá trị, ví dụ nhóm SO4  có hoá trị II; nhóm NO3  có hoá trị I; nhóm PO4 có hoá trị III ....

- Hoá trị củ nguyên tố (hay nhóm nguyên tố)  này chỉ nhóm nguyên tố (hay nguyên tố) kia.

Bài 2:  Lập công thức hoá học của chất tạo bởi:

          a) Zn(II) và NO3(I)

          b) Fe(III) và SO4(II)

          
c) Na(I) và PO4(III)

          d) Cu(II) và SO4(II)      

III. Xác định công thức hoá học của một chất dựa vào kết quả phân tích định lượng

Kết quả phân tích định lượng cho biết % về khối lượng các nguyên tố trong một hợp chất. 

1. Phương pháp chung


- Gọi CTDC: AxByCz…(x, y, z 
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- Tìm tỉ lê: 
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- Viết CTHH: 
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2. Bài tập vận dụng

Bài 1: Phân tích một hợp chất vô cơ A người ta nhận được % về khối lượng của các nguyên tố K là 45,95%; N là16,45% và O là 37,6%. Xác định công thức hoá học của A.

Hướng dẫn

- Vì %mK +  %mN  + %mO = 45,95 + 16,45 + 37,6 = 100% nên A chỉ chứa K, N, O

- Gọi CTDC của A là KxNyOz (x, y, z 
[image: image18.wmf]*
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- Ta có:


=    1,17  :  1,17  :   2,34

           
=      1     :    1     :     2

- Vậy A có công thức hoá học là KNO2
Bài 2: Phân tích một hợp chất vô cơ A chỉ chứa Na, S, O nhận thấy % về khối lượng của Na, S, O lần lượt là 20,72%; 28,82% và 50,46%. Tìm công thức hoá học của A?

(Đáp số: Na2S2O7)

IV. Xác định công thức hoá học một chất dựa theo phương trình hoá học

1. Phương pháp chung

-  Đặt công thức của chất cần tìm

- Viết PTHH

- Chuyển đổi các đại lượng bài cho về mol

- Đặt ẩn số (nếu cần) : thông thường là số mol, M ...

- Tính theo PTHH để từ đó lập phương trình (hệ phương trình) toán học

- Giải phương trình tìm nguyên tử khối của nguyên tố chưa biết => CTHH của chất cần tìm

2. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,6 gam một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl thu được 3,36 lit khí H2 (đktc). Xác định tên kim loại đã dùng.
Hướng dẫn

- Gọi kim loại cần tìm là A

- PTHH: A + 2HCl 
[image: image19.wmf]®

 ACl2 + H2
[image: image20.wmf]­



- Theo bài ra ta có: 
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- Theo PTHH: 
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- Vậy A là Mg (Magie)

Bài 2: Cho 5,4g một kim loại hoá trị III  tác dụng với clo có dư thu được 26,7g muối. Xác định kim loại đem phản ứng?
Bài 3: Biết rằng 14,6 g HCl đủ để hoà tan hết 13g kim loại A (có hoá trị II trong hợp chất). Hãy xác định tên kim loại A?
V. Xác định công thức hoá học một chất bằng bài toán biện luận
1. Phương pháp chung

- Tương tự như chủ đề 4, trong đó hệ phương trình phải giải bằng phương pháp biện luận

2. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,78g một kim loại X vào dung dịch HCl thu được 4,704 lít H2 (đktc). Xác định kim loại X.
Hướng dẫn

- Gọi n là hoá trị của kim loại X 

- PTHH: 2X +  2nHCl    ( 2XCln      +     nH2

- Theo bài ra ta có: 
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4,074

0,21()

22,4

3,78

()

H

X

X

nmol

nmol

M

==

=



- Theo PTHH: 
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   MX = 9n


- Vì X là kim loại nên chỉ có hoá trị I, II, III. Nên n nhận các giá trị:

	n
	1
	2
	3

	MX
	9 (loại)
	18 (loại)
	27 (Al)



Vậy kim loại X là Al (nhôm)

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 4g hỗn hợp 2 kim loại A, B cùng có hoá trị II, và có tỉ lệ mol là 1:1 bằng dung dịch HCl thu được 2,24 lít H2 (đktc). Hỏi A, B là các kim loại nào trong số các kim loại sau: Mg, Ca, Ba, Zn, Fe, Ni? 

(Cho Mg=24; Ca=40; Ba=137; Zn=65; Fe=56; Ni=58)

III. Bài tập tự giải
Bài 1: Phân tích một hợp chất, nhận thấy có 15,8% nhôm; 28,1% lưu huỳnh và 56,1% oxi về khối lượng. Tìm CTHHcủa hợp chất trên.

Bài 2: Phân tích định lượng muối vô cơ X, nhận thấy có 46,94% Natri; 24,49% Cacbon và 28,57% Nitơ về khối lượng. Tìm CTHH của X.

Bài 3: Một oxit của kim loại hoá trị II có chứa 40% oxi về khối lượng. Tìm công thức hoá học oxít trên.

Bài 4: Phân tích thành phần một muối clorua của một kim loại hoá trị I. Nhận thấy muối này có chứa 60,68% clo về khối lượng. Tìm công thức hoá học muối trên.

Bài 5: Một khoáng vật có chứa 31,3% silic; 53,6% oxi; còn lại là nhôm và beri. Xác định công thức hoá học của khoáng vật đó.

ĐS: Al2O2.3BeO.6SiO2
CHUYÊN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC (tiếp)

I. Xác định công thức hoá học một chất dựa theo phương trình hoá học

1. Phương pháp chung

-  Đặt công thức của chất cần tìm

- Viết PTHH

- Chuyển đổi các đại lượng bài cho về mol

- Đặt ẩn số (nếu cần) : thông thường là số mol, M ...

- Tính theo PTHH để từ đó lập phương trình (hệ phương trình) toán học

- Giải phương trình tìm nguyên tử khối của nguyên tố chưa biết => CTHH của chất cần tìm

2. Bài tập vận dụng

Bài 1: 

Hoà tan hoàn toàn 3,6 gam một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl thu được 3,36 lit khí H2 (đktc). Xác định tên kim loại đã dùng.

Hướng dẫn

- Gọi kim loại cần tìm là A

- PTHH: A + 2HCl 
[image: image28.wmf]®

 ACl2 + H2
[image: image29.wmf]­



- Theo bài ra ta có: 
[image: image30.wmf]2
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- Theo PTHH: 
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- Vậy A là Mg (Magie)

Bài 2:


Cho 5,4g một kim loại hoá trị III  tác dụng với clo có dư thu được 26,7g muối. Xác định kim loại đem phản ứng?

Bài 3:


Biết rằng 14,6 g HCl đủ để hoà tan hết 13g kim loại A (có hoá trị II trong hợp chất). Hãy xác định tên kim loại A?

II. Xác định công thức hoá học một chất bằng bài toán biện luận

1. Phương pháp chung

- Tương tự như dạng IV, trong đó hệ phương trình phải giải bằng phương pháp biện luận

2. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,78g một kim loại X vào dung dịch HCl thu được 4,704 lít H2 (đktc). Xác định kim loại X.
Hướng dẫn

- Gọi n là hoá trị của kim loại X 

- PTHH: 2X +  2nHCl    ( 2XCln      +     nH2

- Theo bài ra ta có: 
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- Theo PTHH: 
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- Vì X là kim loại nên chỉ có hoá trị I, II, III. Nên n nhận các giá trị:

	n
	1
	2
	3

	MX
	9 (loại)
	18 (loại)
	27 (Al)



Vậy kim loại X là Al (nhôm)

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 4g hỗn hợp 2 kim loại A, B cùng có hoá trị II, và có tỉ lệ mol là 1:1 bằng dung dịch HCl thu được 2,24 lít H2 (đktc). Hỏi A, B là các kim loại nào trong số các kim loại sau: Mg, Ca, Ba, Zn, Fe, Ni? 

(Cho Mg=24; Ca=40; Ba=137; Zn=65; Fe=56; Ni=58)

III. Bài tập tự giải
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 2,8g một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 (đktc). Xác định công thức hoá học của kim loại ttrên.

Bài 2: Cho 1,68g một kim loại hoá trị II tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xong nhận thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng nặng hơn khối lượng dung dịch ban đầu là 1,54g. Xác định công thức hoá học kim loại đã dùng.

Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 13g một hoá trị II bằng dung HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 27,2g muối khan. Xác định công thức hoá học kim loại đã dùng.

CHUYÊN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC (tiếp)

I. Dạng 1: Xác định CTHH của kim loại

Bài 1: Cho 4,6 g một kim loại (I) tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 ở đktc. Xác định tên kim loại?

Bài 2: Để hòa tan hết 11,2 gam một kim loại (II) cần dùng 200g dung dịch HCl 7,3%. Xác định kim loại đó?
Bài 3: Cho 7,2g một kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được 6,72 lít  H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định tên kim loại đã dùng. 
Bài 4: Cho 12,8 g một kim loại hoá trị II tác dụng với clo dư thu được 13,5 g muối. Xác định kim loại đem pư?

Bài 5: Cho 5,4 g kim loại A tác dụng vừa đủ với 6,72 lít clo. Xác định kim loại A?
Bài 6: Biết rằng 400ml dd HCl 1M đủ để hoà tan hết 13g kim loại A ( có hoá trị II trong hợp chất).


a) Hãy xác định tên của A?


b) Nếu cũng lấy 400ml dd HCl 1M thì có thể hoà tan bao nhiêu gam Oxit của kim loại A đã được xác định ở trên?

Bài 7: Hòa tan hỗn hợp A (Fe và kim loại M hóa trị n) vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được 7,84 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp A tác dụng với Cl2 thì cần dùng 8,4 lít (đktc).

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra?

b) Tính thể tích khí Cl2 (đktc) đã hóa hợp với kim loại M?

c) Xác định n?

d) Nếu khối lượng kim loại M có trong hỗn hợp là 5,4 g thì M là kim loại nào?

Biết tỉ lệ số nguyên tử Fe và M là 1:4

Bài 8: (Đề HSG Bình Giang 2010-2011)


Hòa tan hoàn toàn 6,3 g kim loại X, Y (chưa rõ hóa trị) bằng dd HCl dư thì thu được dd E và khí F. Cô cạn dd E thu được 27,6 g muối khan.


1. Tính thể tích khí E thoát ra (đktc)?


2. Biết X có hóa trị II, Y có hóa trị III, tỉ lệ nX:nY = 3:2 và MX:MY = 8:9. Xác định kim loại X, Y?

II. Bài tập tự giải
Bài 1: (Đề HSG Bình Giang 2011-2012)


Cho 26,91 g kim loại M vào 700 ml dung dịch AlCl3 0,5M thấy có khí H2 bay lên. Kết thúc phản ứng thu được 17,94 g kết tủa. Xác định kim loại M?

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 1,2g một kim loại hoá trị chưa rõ bằng dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 (đktc). Tìm công thức hoá học của kim loại nói trên.

Bài 3: A là một kim loại hoá trị II. Nếu cho 2,4g kim loại A tác dụng với 100ml dung dịch HCl 1,5M thấy sau phản ứng vẫn còn một phần kim loại A chưa tan hết. Cũng 2,4g kim loại A nếu tác dụng với 125ml dung dịch 2M thấy sau phản ứng vẫn còn dư axit.

Xác định công thức hoá học kim loại A.

CHUYÊN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC (tiếp)

I. Dạng 2: xác định CTHH của oxit
Bài 1: Hoà tan 32g oxit của một kim loại hoá trị (III) trong dd chứa 200g dd H2SO4 29,4 %(pư vừa đủ). Xác định CT của Oxit kim loại?

Bài 2: Cho 5,6g oxit kim loại td vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch muối Clorua có nồng độ 0,5 M. Xác định tên của kim loại?

Bài 3: Để hoà tan hoàn toàn 8g một oxit kim loại cần dùng 300ml dd HCl 1M. Xác định CTPT của Oxit kim loại?

Bài 4: Cho 15,3g oxit kim loại hóa trị II td vừa đủ với axit HCl, sau pư thu được 20,8g muối clorua của kim loại đó. Xác định tên của kim loại?
Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 8 g một oxit kim loại trong HCl dư, sau phản ứng thu được 13,5g muối. Xác định CT của Oxit kim loại trên?

Bài 6: Đề HSG Bgiang (01-02)

Khử hoàn toàn 2,4g hỗn hợp CuO và sắt oxit có cùng số mol bằng H2 thu được 1,76g kim loại. Hòa tan kim loại đó bằng HCl dư thấy thoát ra 0,448 lít H2 ở đktc. Xác định công thức của oxit sắt. 

Bài 7: Khử hoàn toàn m gam 1 oxit sắt chưa rõ hóa trị bằng CO dư ở nhiệt độ cao thu được Fe và khí A. Hòa tan hết lượng Fe thu được bằng HCl dư thấy thoát ra 1,68 lít H2 ở đktc. Hấp thụ toàn bộ khí A bằng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 g kết tủa.


a) Tính m?


b) Tìm công thức của oxit sắt?

Bài 8: Đề HSG Bgiang – Vòng I (2011- 2012)
Hòa tan m gam FexOy  trong 200g dung dịch HCl 8,2125% thì thu được dung dịch A. Thêm nước vào dung dịch A được 250 gam dung dịch B, trong đó nồng độ HCl còn dư trong dung dịch B là 2,19%. Mặt khác khi cho CO dư đi qua m gam FexOy nung nóng, phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn D. Hòa tan D trong H2SO4 loãng, dư thì thu được 3,36 lít khí (đktc).

1) Xác định công thức của oxit sắt và khối lượng m?

2) Cho a gam Al vào dung dịch B thu được ở trên, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 6,72 gam chất rắn. Tính a?

II. Bài tập tự giải
Bài 1: Oxit của một kim loại hoá trị (III) có khối lượng 32g tan hết trong 294g dd H2SO4 20%. Xác định CT của Oxit kim loại?

Bài 2:
Cho 5,6g oxit kim loại td vừa đủ với axit HCl cho 11,1g muối Clorua của kim loại đó. Xác định tên của kim loại?

Bài 3:
Để hoà tan hoàn toàn 8g một oxit kim loạicần dùng 300ml dd HCl 1M. Xác định CTPT của Oxit kim loại?

Bài 4: Cho 19,7g muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng hết với dd H2SO4 loãng, dư thu được 23,3g muối Sunfat. Hãy tìm CT của muối cacbonat hoá trị II?

CHUYÊN ĐỀ 2: TOÁN HỖN HỢP

I. Phương pháp chung


Bước 1: Quy dữ kiện bài cho về mol 


Bước 2: Đặt số ẩn ứng với số chất trong hỗn hợp và lập phương trình toán học liên hệ với dữ kiện của hỗn hợp 


Bước 3: Viết phương trình hoá học xảy ra 

       

Bước 4: Căn cứ mối liên hệ giữa các dữ kiện và PTHH lập số phương trình toán học ứng với số dữ kiện của các chất còn lại trong phương trình.


Bước 5: Giải phương trình hoặc hệ phương trình rút ra yêu cầu bài

II. Bài tập vận dụng

1) Dạng 1: Hỗn hợp các kim loại

Bài 1: Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe  tác dụng với dung dịch HCl dư  tạo thành 1,68 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp? Biết Cu không phản ứng với HCl.
Hướng dẫn
- PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2( 
- Theo bài ra: 
[image: image37.wmf]2
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- Theo PTHH: 
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  => mFe = 0,075.56 = 4,2 (g)
- Vậy: 
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Bài 2: Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe  tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 8,96 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Tính:

a) Thành phần % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp? 
b) Khối lượng của HCl tham gia phản ứng?

Đáp án
a) PTHH: 
Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2(  
(1)

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2(  
(2)

- Theo bài ra: 
[image: image40.wmf]2
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Gọi x, y lần lượt là số mol của Al và Fe => ta có:
27x + 56y = 11 (a)

- Theo PTHH 1, 2: 
[image: image41.wmf]2
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( 1,5x + y = 0,4 (b)

- Kết hợp (a, b) ta được hệ phương trình

- Giải hệ ta được: x = 0,2 , y = 0,1

Vậy: 
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b) Theo PTHH 1, 2: nHCl = 3nAl + 2nFe= 3.0,2 + 2.0,1 = 0,8 (mol)



=> mHCl = 0,8.36,5 = 29,2 (g)
Bài 3: Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl  14,6% .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,5 gam muối khan

a) Tính % về khối lượng của từng chất  có trong hỗn hợp ? 

b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ? 

Bài 4: Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al và Zn trong đó khối lượng của Magie bằng khối lượng của nhôm  tác dụng với dung dịch HCl 2M  tạo thành dd A và 16,352 lít khí H2 thoát ra ở đktc  .

a) Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ? 

b) Tính % về khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp thu được? 

III. Bài tập tự giải
Bài 1: Cho hỗn hợp gồm Ag và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 dư  tạo thành 6,72 lít khí H2 thoát ra ở đktc và 4,6 g chất rắn không tan  . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ? 

Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp của Al và Mg thì cần dùng 32,85 gam HCl. Tính:

a) Thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại  có trong hỗn hợp ban đầu?

b) Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc?
c)  Tính khối lượng của muối thu được sau phản ứng?
Bài 3: Cho 46,1 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn phản ứng với dung dịch HCl thì thu được 17,92 lít H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng các kim loại trong hỗn hợp

Biết rằng thể tích khí H2 do sắt tạo ra gấp đôi thể tích H2 do Mg tạo ra.
Bài 4:
Hòa tan 8,7 gam một hỗn hợp gồm K và một kim loại M hóa trị II trong dung dịch HCl dư thì thấy có 5,6 lít H2 (đktc). Hòa tan riêng 9 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 11 lít (đktc). Hãy xác định kim loại M.

Bài 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 4 g hai kim loại A, B cùng hóa trị II và có tỉ lệ mol là  1: 1 bằng dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ( đktc). Hỏi A, B là các kim loại nào trong các kim loại sau : Mg , Ca , Ba , Zn , Fe , Ni .                                                      

Bài 6: Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp gồm: kim loại A (hóa trị II) và kim loại B (hóa trị III) bằng dung dịch H2SO4 dư thấy thoát ra 4,48 lit H2 (đktc). Xác định kim loại A và B? Biết rằng số mol của B bằng 2 lần số mol của A, khối lượng mol của B bằng 
[image: image43.wmf]9
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 lần khối lượng mol của A.

CHUYÊN ĐỀ 3: TOÁN HỖN HỢP (tiếp)
I. Phương pháp chung


- Tương tự dạng hỗn hợp các kim loại
II. Bài tập vận dụng

2) Dạng 2: Hỗn hợp các oxit
Bài 1: Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe  tác dụng với dung dịch HCl dư  tạo thành 1,68 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp? Biết Cu không phản ứng với HCl.

Hướng dẫn
- PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2( 
- Theo bài ra: 
[image: image44.wmf]2
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- Theo PTHH: 
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  => mFe = 0,075.56 = 4,2 (g)

- Vậy: 
[image: image46.wmf]4,2

%100%52,5%

8

%100%52,5%47,5%

Fe

Cu

mx

m

==

=-=


Bài 2: Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe  tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 8,96 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Tính:

a) Thành phần % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp? 
b) Khối lượng của HCl tham gia phản ứng?

Đáp án
a) PTHH: 
Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2(  
(1)

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2(  
(2)

- Theo bài ra: 
[image: image47.wmf]2

8,96

0,4()

22,4

H

nmol

==


Gọi x, y lần lượt là số mol của Al và Fe => ta có:

27x + 56y = 11 (a)

- Theo PTHH 1, 2: 
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( 1,5x + y = 0,4 (b)

- Kết hợp (a, b) ta được hệ phương trình

- Giải hệ ta được: x = 0,2 , y = 0,1

Vậy: 
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b) Theo PTHH 1, 2: nHCl = 3nAl + 2nFe= 3.0,2 + 2.0,1 = 0,8 (mol)




=> mHCl = 0,8.36,5 = 29,2 (g)

Bài 3: Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl  14,6% .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,5 gam muối khan

a) Tính % về khối lượng của từng chất  có trong hỗn hợp ? 

b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ? 

Bài 4: Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al và Zn trong đó khối lượng của Magie bằng khối lượng của nhôm  tác dụng với dung dịch HCl 2M  tạo thành dd A và 16,352 lít khí H2 thoát ra ở đktc  .

a) Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ? 

b) Tính % về khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp thu được? 

Bài 5: Khử 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng H2 ở nhiệt độ cao thu được sắt kim loại. Để hòa tan hết lượng sắt này cần dùng 14,6 gam HCl. 

a) Tính % về khối lượng của mỗi oxit  có trong hỗn hợp ban đầu ? 

b) Tính thể tích H2 thu được ở đktc ?

III. Bài tập tự giải
Bài 1: Chia hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 làm 2 phần bằng nhau 

- Phần 1 : cho một luồng CO đi qua và nung nóng thu được 11,2 gam Fe

- Phần 2 : ngâm trong dung dịch HCl . Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc


Tính % về khối lượng của mỗi chất  có trong hỗn hợp ban đầu ?

Bài 2: Cho một luồng CO dư đi qua ống sứ chứa 15,3 gam hỗn hợp gồm FeO và ZnO nung nóng , thu được một hỗn hợp chất rắn có khối lượng 12,74 gam . Biết trong điều kiện thí nghiệm hiệu suất các phản ứng đều đạt 80%. Tính % về khối lượng của mỗi oxit  có trong hỗn hợp ban đầu ? 
Bài 3: Khử hoàn toàn 16 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng H2 thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn tan A vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lit H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim oxit trong hỗn hợp đầu?

Bài 4: Khử 16,1 gam hỗn hợp ZnO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao bằng H2 dư thu được chất 
rắn A. Hòa tan hoàn A vào dung dịch H2SO4 dư thấy thoát ra 4,48 lit H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit kim loại trong hỗn hợp đầu?

CHUYÊN ĐỀ 3: TOÁN HỖN HỢP (tiếp)

I. Bài tập 

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 10 Kg hỗn hợp gồm C và S (trong đó C chiếm 36 % về khối lượng). Hãy tính:

a) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí).

b) Thể tích hỗn hợp khí CO2 và SO2 sinh ra. Biết các khí đều đo ở đktc.

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 27,8 g hỗn hợp gồm Al và Fe (trong đó Al chiếm 19,2%). Hãy tính:

a) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí)

b) Khối lượng hỗn hợp chất rắn tạo thành.

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 32 g hỗn hợp gồm Fe và Mg (trong đó Fe chiếm 70 %). Hãy tính:

a) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí)

b) Khối lượng hỗn hợp chất rắn tạo thành.

Bài 4*: Đốt cháy hoàn toàn 36 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe, người ta phải dùng 13,44 lít khí oxi ở đktc. Hãy tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và khỗi lượng hỗn hợp hai chất rắn sinh ra sau phản ứng. (2,4 và 33,6)
Bài 5*: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H2, người ta phải dùng 25,76 lít khí oxi ở đktc. Hãy tính thành phần phần trăm về thể tích và phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc. (nCH4 = 0,2 và nC2H2 = 0,3)

Bài 6*: Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp gồm C và P, sau phản ứng thu được 31,8 g hỗn hợp CO2 và P2O5. Hãy tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và thể tích khí oxi cần dùng ở đktc. (4,8 và 6,2 – 14,56 l)
II. Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học

Bài 1: Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 2,24 lít khí B. Biết rằng:

- Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552.

- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C và 25% H. các thể tích đều đo ở đktc.

Bài 2: Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 0,8125, thành phần theo khối lượng của A gồm 92,3 C và 7,7% H. Để đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí A cần dùng bao nhiêu lít không khí (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí). Sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí cacbonic? Biết các khí đều đo ở đktc. (C2H2)

III. Bài tập tự giải
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 28 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H2 (trong đó CH4 chiếm 20% về thể tích). Hãy tính:

a) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí)

b) Thể tích khí CO2 tạo thành. Biết các khí đều đo ở đktc.

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 8 m3 hỗn hợp khí A gồm CH4 và C4H8 (trong đó CH4 chiếm 50% về thể tích). Hãy tính: Vkk và VO2. Biết các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Bài 3*: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm C và S người ta phải dùng 11,2 l O2 ở đktc. Hãy tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và thể tích hỗn hợp khí sinh ra ở đktc. (3,6 bà 6,4)
Bài 4*: Đốt cháy hoàn toàn 39 gam hỗn hợp gồm Al và Fe, người ta phải dùng 12,32 lít khí oxi ở đktc. Hãy tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và khỗi lượng hỗn hợp hai chất rắn sinh ra sau phản ứng. (5,4 và 33,6 )
Bài 5*: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 lít khí A (có tỉ khối đối với khí hiđro là 22 và có thành phần gồm 81,8% C và 18,2% H). cần dùng bao nhiêu lít không khí và sinh ra bao nhiêu lít khí cacbonic. Biết các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. (C3H8)

CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT CHẤT

I. Phương pháp chung

1. Phương phấp vật lí

- Nhận biết chất tan, không tan

- Nhận biết màu ngọn lửa kim loại

+ Na: vàng

+ Ca: đỏ

+ Li: tím

- Dựa vào nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, nhiệt độ hoá rắn khác nhau...

2. Phương pháp hoá học

- Nhận biết các khí…

- Nhận biết các oxit…

3. Một số thuốc thử thông dụng và thuốc thử cho một số loại chất


- STK “Bồi dưỡng hóa học THCS” trang 57 đến 61

4. Phương pháp làm bài tập nhận biết

Bước 1: Trích các mẫu thử vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự tương ứng 

Bước 2: Chọn thuốc thử và tiến hành 

Bước 3: Nêu các hiện tượng kèm theo bằng các dấu hiệu khi tiến hành thử các mẫu với nhau.

Bước 4: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) ghi các dấu hiệu đặc trưng của phản ứng như ((bay hơi),((kết tủa), màu sắc… (có thể viết xen kẽ cùng hiện tượng)

II. Bài tập vận dụng

1. Nhận biết oxit

Bài 1: Nêu cách phân biệt các chất bột trắng sau : CaO, Na2O, MgO, P2O5.

Đáp án

- Trích mẫu thử cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự 

- Cho các mẫu hoà vào nước dư, nếu mẫu nào không tan là MgO, các mẫu khác đều tan. 

- Dùng quì tím thử vào các dung dịch thu được:

+ Nếu dung dịch làm quì có màu xanh thì đó là dung dịch Ca(OH)2 và NaOH 

+ Dung dịch làm quì tím chuyển màu đỏ là H3PO4, chất ban đầu là P2O5 

- Sục khí CO2 vào 2 dung dịch Ca(OH)2 và NaOH 

+ Nếu dung dịch nào bị vẩn đục là Ca(OH)2 chất ban đầu là CaO

+ Không có hiện tượng gì là NaOH chất ban đầu là Na2O

- PTHH:

Na2O + H2O ( 2NaOH

CaO + H2O ( Ca(OH)2
P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4

CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3
[image: image50.wmf]¯

 + H2O

Bài 2: Có 4 ống nghiệm đựng 4 chất lỏng không màu gồm: NaCl, H2O, H2SO4, NaOH . 

Hãy cho biết mỗi ống nghiệm đựng những chất gì, giải thích và viết phương trình phản ứng.

Bài 3:  Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 5 lọ mất nhãn đựng lần lượt 5 chất sau: BaO, Na2O, P2O5, NaCl, Al2O3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) ?

Bài 4:  Câu 2- Đề HSG Bình Giang năm 2015- 2016

Bài 5:  Câu 2- Đề HSG Bình Giang năm 2016- 2017

Bài 6:  Câu 3- Đề HSG Bình Giang năm 2014- 2015

CHUYÊN ĐỀ: NÊU VÀ GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG THÍ NGHIỆM

I. Phương pháp chung


- Bước 1: Tính toán (nếu cần)

- Bước 2: Nêu hiện tượng xảy ra


- Bước 3: Giải thích và viết PTHH 

II. Bài tập vận dụng

Bài 1: Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Đốt dây sắt quấn hình lò xo rồi đưa vào bình đựng khí O2 ? 

b) Cho mẩu Na vào cốc đựng H2O có chứa mẩu giấy quỳ tím. 

Bài 2:  Nêu hiện tượng và giải thích các hiện tượng xảy ra khi cho:

a) Viên kẽm vào dung dịch HCl             

b) Cho mẩu vôi sống vào nước có phenolphtalein

Bài 3:   Nêu hiện tượng, viết phương trình  hoá học của phản ứng (nếu có) khi thực hiện các thí nghiệm sau :



a) Cho một mẩu kim loại Na2O vào cốc nước chứa mẩu quỳ tím.



b) Đốt cháy Photpho đỏ trong bình thủy tinh chứa oxi dư và mẩu quỳ tím ẩm.

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn một mẩu photpho trong oxi dư, sau phản ứng thu được chất rắn A. Hòa tan hết A vào nước được dung dịch B. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch A thấy dung dịch có màu đỏ, cho tiếp dung dịch NaOH vào dung dịch A cho đến khi màu đỏ nhạt dần rồi biến mất. Giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản ứng.

Bài 5: Nêu hiện tượng, viết phương trình  hoá học (nếu có) khi thực hiện các thí nghiệm sau:

a) Cho mẩu kali vào cốc nước có nhỏ dung dịch phenolphtalein.

b) Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.
ĐỀ HSG THAM KHẢO
	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
	ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 8
(Thời gian làm bài: 120 phút)


Câu 1 (2,0  điểm). 

1. Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của hai nguyên tố A và B là 76. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24 hạt. Số hạt mang điện của B ít hơn số hạt mang điện của A là 14 hạt. Hỏi A, B là những nguyên tố hoá học nào ? Cho biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố sau:


ZS= 16, ZNa = 11, ZCa = 20, ZFe = 26, ZCu = 29, ZF = 9

2. Chọn chất và hệ số thích hợp rồi hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) Fe3O4 
+
CO 

[image: image51.wmf]0

t

¾¾®

 ?
+
?

b) FexOy

+
HCl
  
[image: image52.wmf]®


?
+  
H2O

c) CxHy

+
O2

[image: image53.wmf]0

t

¾¾®


?
+
?

d) Al

+
H2SO4  
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Câu 2 (2,0  điểm).

1. Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Đốt dây sắt quấn hình lò xo rồi đưa vào bình đựng khí O2 ? 

b) Cho mẩu Na vào cốc đựng H2O có chứa mẩu giấy quỳ tím. 

2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 5 lọ mất nhãn đựng lần lượt 5 chất sau: CaO, Na2O, P2O5, NaCl, Al2O3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) ?

Câu 3 (2,0  điểm).

1. Cho các chất: H2SO4; CO2; NaOH; KHSO3; SiO2; Fe2O3; Al(OH)3; Cu(NO3)2; HCl; CaO. Hãy phân loại các hợp chất trên và gọi tên chúng.

2. Hỗn hợp khí A gồm CO và H2. Tiến hành các thí nghiệm sau:


- Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí A rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 20 gam kết tủa CaCO3.


-  Dẫn hỗn hợp khí A qua bột CuO dư,  nung nóng đến khi phản ứng kết thúc thì thu được 19,2 g kim loại Cu.


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí A.

Câu 4 (2,0  điểm).

Khử hoàn toàn 24,2 gam hỗn hợp ZnO và Fe2O3 bằng H2 dư sau phản ứng thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn tan A vào dung dịch HCl vừa đủ thấy thoát ra 6,72 lit H2 (đktc). 

1. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ?

2. Tính khối lượng HCl đã dùng ?

Câu 5 (2,0 điểm).

Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp gồm: kim loại A (hóa trị II) và kim loại B (hóa trị III) bằng dung dịch H2SO4 dư thấy thoát ra 4,48 lit H2 (đktc). Xác định kim loại A và B? Biết rằng số mol của B bằng 2 lần số mol của A, khối lượng mol của B bằng 
[image: image55.wmf]9
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 lần khối lượng mol của A.

(Cho: S = 32; O = 16; H = 1; Cu = 64; Fe = 56; Cl = 35,5; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40)

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG



	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 8
(Thời gian làm bài: 120 phút)

(Đề thi gồm 1 trang)


Câu 1 (2 điểm) 

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hoá sau:  

              Cu 
[image: image56.wmf](1)
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2. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất sau: NaCl, Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, H2S, FeO, Mg(OH)2, H2SO3, CO2.
Câu 2 (2 điểm)

1. Cho biết tổng số hạt proton, notron, electron trong hai nguyên tử thuộc hai nguyên tố A và B là 142, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42 hạt, số hạt mang điện của B nhiều hơn số hạt mang điện của A là 12 hạt. Xác định tên, kí hiệu hóa học của hai nguyêm tố A và B. 


Biết: ZNa = 11, ZCa = 20, ZMg = 12, ZFe = 26.  

2. Phân tích thành phần định lượng một muối vô cơ thấy có: 27,38% Na; 1,19% H; 14,29% C; 57,14% O. Xác định công thức hóa học của muối vô cơ trên.

Câu 3 (2 điểm)

1. Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất bột màu trắng sau: MgO, P2O5, NaCl, Na2O. Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất trên. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có).

2. Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:

- Cho 4,8 g Mg vào cốc đựng dung dịch HCl.

- Cho a gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.


Khi cả Mg và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính a.

Câu 4 (2điểm)



Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 4 gam hai kim loại A, B cùng hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. 
a) Tính m.

b) Nếu tỉ lệ mol của hai kim loại A và B là 1:1 thì  A, B là các kim loại nào trong các kim loại sau: Mg, Ca, Ba, Zn, Fe, Cu.

Câu 5 (2 điểm)


Cho 8,3 gam hỗn hợp các kim loại sắt và nhôm tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng kết thúc, người ta thu được 5,6 lít  khí ở (đktc).
1. Viết phương trình hóa học xảy ra ?


2. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp.


(Cho: Mg = 24; Ca= 40; Ba = 137; Zn = 65; Fe = 56; Cu = 64; O = 16; Cl = 35,5; H = 1; Na = 23; C = 12; Al = 27)

(Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

–––––––– Hết ––––––––

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 8
(Thời gian làm bài: 120 phút)


Câu 1 (2,5  điểm)

1. Cân bằng và hoàn thiện các phương trình sau:


a) Fe3O4 + H2SO4 →  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O


b) Al + HNO3       →    Al(NO3)3  +  NO   +  H2O


c) Fe3O4   +  Al     
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   Fe  +  Al2O3

d) Al2(SO4)3 + NaOH  →  Na2SO4 +  Al(OH)3

2. Có 4 khí : O2 , H2 , CO2  và N2 đựng trong 4 lọ riêng biệt. Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết mỗi lọ khí và viết phản ứng hóa học.

Câu 2 (1,5  điểm)

 Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16.
   
a) Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X
  
b) Tìm nguyên tử khối của X, biết mp ≈ mn ≈ 1,013 đvC
  
c) Tính khối lượng bằng gam của X, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là: 1,9926 x 10-23 gam và C = 12 đvC

Câu 3 (3.0 điểm)

1. Hợp chất A có khối lượng phân tử nặng gấp 31,5 lần khí Hiđrô được tạo bởi Hiđrô và nhóm nguyên tử XOy (hóa trị I). Biết % khối lượng O trong A bằng 76,19%. 
Hợp chất B tạo bởi một kim loại M và nhóm hiđroxit (OH). 
Hợp chất C tạo bởi kim loại M và nhóm XOy có phân tử khối là 213. 
Xác định công thức của A, B, C.


2. Nung m gam thuốc tím chứa 10% tạp chất (không phản ứng) thu được 10,08 lít khí (đktc) thu được hỗn hợp chất rắn X. 


Tính m biết hiệu suất phản ứng (H = 80%). Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp X.
Câu 4 (3,0 điểm)

1. Đốt cháy 36 gam FeS2 với 13,44 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thu được 28 gam hỗn hợp rắn X và V lít hỗn hợp khí Y. Biết sơ đồ phản ứng:      

FeS2  +  O2  
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    Fe2O3  +  SO2

a. Xác định các chất có trong X và Y.

b. Tính hiệu suất phản ứng và thành phần % thể tích các khí có trong Y (các khí được đo cùng điều kiện). 


2. Cho 63,2 gam hỗn hợp gồm R và RxOy nung nóng phản ứng vừa đủ với khí CO sau phản ứng thu được 17,92 lít khí (đktc) và m gam chất rắn. Chất rắn thu được cho phản ứng với dung dịch axit HCl dư thấy thoát ra 20,16 lít khí (đktc). 

a. Tính m

b. Tìm kim loại R

(C=12, O=16, H=1, S=32, K=19, N=14, Cl=35,5, Fe=56, Mg=24, Na=23, Mn= 55)

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH
Câu 1 (2điểm) 

1. Viết các PTHH  để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau( ghi rõ điều kiện nếu có).

A    (1)

B 
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2. Hãy viết lại các công thức sau cho đúng: Fe2(OH)3, Al3O2, K2Br3, H2NO3, Ca2(SO4)3, Na2H2PO4, BaPO4, Mg2(HSO3)3, Si2O4, NH4Cl2  và gọi tên các chất.

Câu 2 (2 điểm) 

1.  Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB2 là 64.Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8.

a) Hãy viết công thức phân tử của hợp chất trên.

b) Hợp chất trên thuộc loại hợp chất gì?Nêu tính chất hóa học của hợp chất đó.

2. 
a. Tính khối lượng Al2S3 tạo thành khi trộn 5,4g Al với 12 g S rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, biết sau phản ứng tạo ra 1 sản phẩm duy nhất.
b. Có một hỗn hợp khí gồm 15g NO và 2,2 g Hidro
-  Tính khối lượng của 1 mol hỗn hợp khí trên
-  Hỗn hợp khí trên nặng hay nhẹ hơn khí Metan (CH4) bao nhiêu lần

Câu 3 (2 điểm) 

1.Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các gói chất bột sau: vôi sống, magie oxit, điphotpho penta oxit, natriclorua, natri oxit.

2. Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:

- Cho 4,8 g Mg vào cốc đựng dung dịch HCl.

- Cho a gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.

Khi cả Mg và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính a?
Câu 4 (2 điểm) 
Có 2 chất khí có công thức là HxA và BHy. Phân tử khối của HxA gấp 2,125 lần phân tử khối của BHy . Thành phần % về khối lượng của hiđro trong HxA  là 5,88% và thành phần % về khối lượng của hiđro trong BHy là 25%.

1) Xác định  nguyên tố A, B và công thức của 2 khí trên?

2) Nếu cho các nguyên tố A và B tác dụng với khí oxi sẽ tạo ra hợp chất gì, viết phương trình phản ứng xảy ra?

Câu 5 (2 điểm) 
Hỗn hợp A gồm Fe2O3 và CuO, trong đó khối lượng của Fe2O3 gấp đôi khối lượng của CuO. Khử hoàn toàn một lượng hỗn hợp A bằng H2 ở nhiệt độ cao người ta thu được 17,6 g hỗn hợp B gồm 2 kim loại.

a) Viết các PTHH xảy ra

b) Tính thể tích khí hiđrô (đktc) cần dùng cho sự khử trên

c) Tách sắt ra khỏi hỗn hợp B rồi cho phản ứng hết với 100 g dung dịch HCl ( phản ứng tạo thành muối sắt(II) clorua) thu được dung dịch C. Tính nồng độ phần trăm muối sắt (II) clorua trong dung dịch C










































































































































































































































































































































ĐỀ CHÍNH THỨC
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x: y: z	 = �EMBED Equation.3����EMBED Equation.3���
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